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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 
ơ 

          Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Ông Ngô Xuân Sang 

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Lược 

                                                   Ông Nguyễn Quốc Sáu 

          Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Lan, là thư ký Tòa án nhân dan thị xã 

Bỉm Sơn 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn tham gia phiên tòa:  

Bà Lại Thị Hồng- Kiểm sát viên 
 
 

         Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

23/2018/TLST- HS ngày 04 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 
 

  

LƯỜNG QUỐC H, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994; nơi cư trú: thôn 10, 

xã T, huyện H, tỉnh Thanh; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không, quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lường Quốc 

T và bà: Lương Thị Ph( đều còn sống); bản thân chưa có vợ; tiền sự: không; tiền 

án: ngày 06/8/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 23/5/2016 bị cáo chấp hành xong hình 

phạt trở về địa phương; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2018, hiện đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa ( có mặt). 

- Bị hại: Anh Lại Văn L-  sinh năm 1968 

Địa chỉ: Thôn Xuân Nội, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (có mặt); 

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Hồng T- sinh năm 1984 

Địa chỉ: Thôn Xuân Nội, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (vắng mặt); 

- Người chứng kiến: 

1. Chị Vũ Thị D- sinh năm 1984  

Địa chỉ: Thôn Xuân Nội, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa(Vắng mặt); 

2. Anh Lại Văn  Đ- sinh năm 1966 

Địa chỉ: Thôn Xuân Nội, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa( vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   
 

Khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 05/02/2018, tổ tuần tra công an thị xã Bỉm 

Sơn nhận được tin báo của ban công an xã Hà Lan về việc tại thôn Xuân Nội, xã 

Hà Lan có đối tượng nghi có hành vi trộm cắp chó. Tổ tuần tra đã phố hợp với 

công an xã và quần chúng nhân dân tiến hành bắt giữ đối tượng Lường Quốc H 

đang chở một bao tải bên trong có 2 con chó cái trọng lượng khoảng hơn 30kg. 

Lực lượng công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tài sản 

liên quan. 
 

Vật chứng thu giữ gồm:  
 

- 02 Con chó cái màu vàng, tổng trọng lượng 34 kg đã chết. 

- 01 Gói nilon thuốc bả chó (theo Hùng khai bên trong chứa hỗn hợp thuốc chuột, 

cá và bột bóng đèn). 

- 01 Chiếc bao tải màu sọc trắng, xanh kích thước ( 50x60)cm. 

- 01 Gói giấy nhỏ, kích thước (1x1,5) cm bên trong có chứa chất bột dạng cục vụn, 

màu trắng đục nghi là ma túy. 

Quá trình điều tra, Lường Quốc H khai nhận: 

Do bản thân sử dụng ma túy, không có công ăn việc làm nên đã đi trộm cắp 

chó bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.  

Khoảng 11 giờ ngày 05/02/2018, H mua 01 gói thuốc chuột của một người 

bán rong mang về trộn lẫn với cá đã nấu sẵn và bột lưu huỳnh của bóng đèn, mục 

đích làm bả để đi bắt trộm chó. Sau khi trộn hỗn hợp trên, H chia làm ba phần, gói 

vào ba túi nilon và giắt vào lỗ thông gió phía trước của xe máy nhãn hiệu Exciter, 

màu xanh trắng, biển kiểm soát((bks)36F1 -144.94.   

Khoảng 12 giờ cùng ngày, H điều khiển chiếc xe trên đi từ nhà, dọc theo 

tuyến đường liên huyện, liên xã từ Hậu Lộc, qua Hà Trung đến thị xã Bỉm Sơn 

mục đích để trộm cắp chó. Khi đến khu vực thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung H 

dừng xe mua 01 gói ma túy giá 100.000đ của một người phụ nữ không quen biết 

mục đích để sử dụng. Sau khi mua được ma túy, H cất vào túi áo ngực phía trong 

bên phải của áo khoác gió đang mặc và tiếp tục điều khiển xe máy đi tìm chó để 

trộm cắp.  

Khoảng 14 giờ cùng ngày, H điều khiển xe đến đầu thôn Xuân Nội, xã Hà 

Lan, thị xã Bỉm Sơn, phát hiện 01 con chó màu vàng, nặng khoảng 14 kg đang 

chạy trên đường cùng chiều đi của H, H cho xe vượt lên, lấy 01 miếng bả ném 

trước mặt con chó rồi phóng xe lên phía trước cách con chó khoảng 10m, dừng xe 

đứng đợi. Quan sát thấy con chó gặm hết miếng bả nhưng không chết, H vòng xe 

quay lại ném thêm 01 miếng bả và quay lại chỗ cũ đứng chờ. Sau khi ăn xong 

miếng bả thứ hai được khoảng mấy phút, con chó lăn ra đường và giãy chết. H đi 

xe lại, bưng con chó lên, cho vào bao tải mang theo rồi đặt lên gác paga phía trước 
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xe máy, tiếp tục đi sâu vào trong làng  tìm chó để đánh bả. Khi đi đến quán bán 

hàng tạp hóa của chị  Vũ Thị D ở thôn Xuân Nội, xã Hà Lan,  do phóng nhanh, H 

nghiến chết một con chó con, bị chị D phát hiện, hô hoán, người dân đuổi theo đến 

khu vực trụ sở UBND xã Hà Lan thì bắt được H và buộc H quay lại vị trí đã 

nghiến chết con chó. Tại đây, H xin lỗi chị D và xin được bồi thường con chó bị 

chết là 200.000đ, chị D chấp nhận lời xin lỗi, không yêu cầu H phải bồi thường và 

cho H đi. Tuy nhiên, lúc này người dân tập trung đông, kiểm tra bao tải phía trước 

gác paga xe máy của H phát hiện 01 con chó đã chết, H thừa nhận con chó đó là do 

mình vừa đánh bả trộm cắp được ngay đầu làng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn H ở 

thôn Xuân Nội cũng mang đến 01 con chó đã chết có đặc điểm màu vàng, nặng 

khoảng 20 kg, nghi do bị H đánh bả. Quần chúng nhân dân bắt giữ H, đưa về trụ sở 

Công an xã Hà  Lan và  báo Công an thị xã Bỉm Sơn đến lập biên bản phạm tội quả 

tang như đã nêu trên. 

Ngày 06/02/2018, Hội đồng định giá tài sản thị xã Bỉm Sơn định giá kết 

luận: 02 ( hai) con chó có tổng trọng lượng 34kg tại thời điểm định giá 70.000 

đồng/kg thịt chó hơi có giá trị hiện tại là 2.380.000đ. 

Lường Quốc H chỉ thừa nhận đã đánh bả trộm cắp thành công 01 con chó có 

đặc điểm màu vàng, nặng 14kg (được xác định là chó của gia đình ông Lại Văn L) 

và không thừa nhận đã đánh bả làm chết con chó của gia đình ông Nguyễn Văn 

H. Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản thị xã Bỉm Sơn là 

70.000đ/1kg x 14kg = 980.000đ. Ông L đã nhận lại con chó từ cơ quan điều tra và 

yêu cầu Lường Quốc H phải bồi thường thiệt hại cho gia đình ông 1.000.000đ ( 

một triệu đồng) do con chó đã chết. 

Đối với 01 gói chất bột dạng cục vụn nghi là ma túy thu trong người bị cáo, 

cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định gói chất bột trên. Tại bản kết luận giám 

định số: 456/MT-  PC54, ngày 08/02/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Thanh Hóa kết luận: chất bột màu trắng, dạng cục vụn màu trắng ngà của 

phong bì niêm phong gửi giám định là ma túy, có trọng lượng  0,114g( không phẩy 

một một bốn gam), loại Heroine. 

Tại bản cáo trạng trạng số: 25/CT-VKS-BS ngày 02/5/2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn truy tố bị cáo Lường Quốc H về tội “ Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự(BLHS). 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử(HĐXX) áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

173, điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, 

diểm a khoản 1 Điều 55 BLHS tuyên bố bị cáo Lường Quốc H phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 

09 đến 12 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” và  15 đến 18 tháng tù về tội “ Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”; về hình phạt bổ sung: đề nghị không phạt tiền bị cáo; về 

trách nhiệm dân sự: đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường giá trị con chó bị 

chết cho gia đình ông Lại Văn L là 980.000đ; về xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu 
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tiêu hủy 0,091g, loại Heroine( mẫu vât còn lại sau giám định), 01 gói nilon bên 

trong có chứa bả chó và 01 bao tải là vật chứng của vụ án; về án phí: đề nghị 

HĐXX buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy địn của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo và người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
 

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lường Quốc H đã khai nhận 

toàn bộ hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của 

bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản xác định tài sản, 

bản tự khai, các biên bản lấy lời khai của bị cáo, bị hại, người làm chứng, kết luận 

giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Thanh Hóa và các chứng cứ, tài 

liệu khác đã được thu thập có trong hồ sơ. HĐXX có đủ chứng cứ xác định vào 

ngày 05/02/2018, bị cáo Lường Quốc H đã có hành vi lén lút dùng bả để đầu độc 

chó cho chết rồi chiếm đoạt con chó của gia đình ông Lại Văn L( qua định giá là 

980.000đ). Mặc dù thiệt hại nhà ông L chỉ có 980.000đ nhưng do bị cáo đã bị kết 

án về tội “ Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nên hành vi 

của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “ Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 

điều 173 BLHS. Cùng ngày, bị cáo H còn có hành vi cất giấu trái phép trong người 

01 gói ma túy qua giám định có trọng lượng 0,114g, loại Heroine nên có đủ căn cứ 

xác định bị cáo H phạm tội  “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 

Điều 249 BLHS. 

[3] Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác và xâm phạm chế độc độc quyền về quản lý 

các chất ma túy của Nhà nước,  gây mất trật tự trị an, gây bất bình và hoang mang 

lo sợ cho quần chúng nhân dân trên địa bàn nơi xảy ra tội phạm. Cần thiết phải xét 

xử bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi 

phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 
 
 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
 

 

Về tình tiết tăng nặng: Đối với tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị cáo 

Lường Quốc H có tình tiết tăng nặng là “ tái phạm” được quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 BLHS. 
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Về tình tiết giảm nhẹ: Cả hai tội, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn 

khai báo” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.  
 
 

[5] Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị đưa ra xét xử về 

tội chiếm đoạt tài sản, phải đi chấp hành án tại trại cải tạo nhưng không lấy đó làm 

bài học cho bản thân mà lại tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dẫn 

đến phạm tội. Điều đó cho thấy bị cáo là người lười lao động, không chịu tu dưỡng 

đạo đức, có lối sống buông thả và coi thường pháp luật. 
 

HĐXX xét thấy, cần thiết phải cách ly bị cáo Lường Quốc H ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người công 

dân có ích cho gia đình và xã hội, góp phần răn đe những người đang có ý định 

phạm tội tương tự. Đồng thời cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 BLHS để tổng 

hợp hình phạt chung của cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm, không có tài sản 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 

173 và khoản 5 điều 249 BLHS là hoàn toàn phù hợp. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

- 0,091g, loại Heroine( mẫu vât còn lại sau giám định) là vật Nhà nước cấm 

lưu hành, 01 gói nilon bên trong có chứa bả chó và 01 bao tải thu được trong vụ án 

không có giá trị sử dụng nên áp dụng c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 

điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- Chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, màu xanh trắng, bks 36F1 -144.94 được 

xác định là tài sản của ông Lường Quốc T ( bố đẻ của H). Ông T đi làm ăn xa nên 

giao lại xe cho em trai là Lường Quốc N quản lý, sử dụng. Khi H mượn xe đi, ông 

N không biết H sử dụng vào mục đích phạm tội nên không có căn cứ để xử lý ông 

N. Ngày 02/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm đã trả lại cho ông Lường 

Quốc T nên miễn xét. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, người bị hại ông Lại Văn L 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường 01 con chó trị giá là 1.000.000đ, tại phiên tòa ông L 

chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị con chó cho gia đình ông là 980.000đ bằng 

với giá trị mà hội đồng định giá đã kết luận. Xét thấy, yêu cầu của ông L là hoàn 

toàn tự nguyện và chính đáng nên được chấp nhận. Buộc bị cáo phải bồi thường 

cho ông Lại Văn L giá trị con chó mà bị cáo đánh bả chết là 980.000đ là hoàn toàn 

phù hợp. 

Còn đối với con chó của gia đình ông H, quá trình điều tra bị cáo không thừa 

nhận đã đánh bả chết, cơ quan điều tra và ông H không chứng minh được H đã 

đánh bả làm chết con chó của gia đình ông H nên không có căn cứ để xử lý đối với 

bị cáo về hành vi này. Công an thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành trả lại con chó đã chết 

nêu trên cho ông H là hoàn toàn phù hợp. 

[9] Về án phí: Bị cáo Lường Quốc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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       Vì các lẽ trên, 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173, điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm a khoản 1Điều 55, Điều 38 BLHS;  

Tuyên bố: Bị cáo Lường Quốc H phạm tội “ Trộm cắp tài sản” và “ Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” 

Xử phạt: Bị cáo Lường Quốc H 12 (mười hai) tháng tù về tội “ Trộm cắp tài 

sản” và 12 (mười hai) tháng tù về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp 

hình phạt chung của cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 24 (hai mươi tư ) 

tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 

(05/02/2018). 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 586, 

khoản 1 Điều 589 Bộ luật dân sự ;  

Buộc bị cáo Lường Quốc H phải bồi thường cho ông Lại Văn L giá trị con 

chó mà bị cáo đánh bả chết là 980.000đ( chín trăm tám mươi ngàn đồng). 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 điều 

106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 

- 0,091g (không phẩy không chín một gam), loại Heroine (mẫu vật còn lại 

sau giám định) đựng trong phong bì niêm phong do Phòng kỹ thuật hình sự công 

an tỉnh Thanh Hóa phát hành. 

- 01 Gói nilon bên trong có chứa bả chó;  

- 01 Bao tải màu sọc trắng xanh kích thước (50 x 60)cm; 

( theo biên bản đóng gói, niêm phong và giao nhận lại đối tượng giám định 

ngày 08/02/2018 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/5/2018). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 

2015, khoản 1, 3 Điều 21, điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội 14 và 

mục 1 phần I, điểm a tiểu mục 1.3 mục 1 phần II danh mục án phí ban hành kèm 

theo;            

Buộc bị cáo Lường Quốc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (hai 

trăm ngàn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm 300.000đ( ba trăm ngàn đồng). Tổng cả 

hai khoản án phí buộc bị cáo phải nộp là 500.000đ( năm trăm ngàn đồng). 

          Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề nghị thi 

hành án, nếu các bị cáo không thanh toán số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải 

trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại 

Điều 357 Bộ luật dân sự. 

  Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại  Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. 
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 Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

          Án xử sơ thẩm công khai, có mặt bị cáo và người bị hại. Bị cáo và người bị 

hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15( mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (31/5/2018). 
 

Nơi nhận:                                                            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND thị xã Bỉm Sơn;                                 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa; 

- Thi hành án hình sự; 

- Công an thị xã Bỉm Sơn;                                                  Ngô Xuân Sang 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                              

 

 

 


